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Tóm tắt: Nghiên cứu tập trung vào việc xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học chủ đề “Thực vật và Động 
vật” môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của học sinh. Dựa trên 
phân tích cơ sở lí luận về năng lực, năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng, đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh tiểu học và đặc 
trưng môn học, đề tài đã khảo sát thực trạng, từ đó đề xuất quy trình và các dạng bài tập phù hợp. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy việc áp dụng các bài tập này không chỉ nâng cao hiệu quả giờ học mà còn giúp học sinh tích cực, chủ động hơn trong 
việc liên hệ kiến thức với thực tiễn, góp phần bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo cho học sinh tiểu học.

Từ khóa: Bài tập; Tự nhiên và Xã hội lớp 3; Thực vật và Động vật; Năng lực vận dụng; Học sinh tiểu học.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Môn Tự nhiên và Xã hội (TN&XH) lớp 3 đóng vai 

trò quan trọng trong việc trang bị kiến thức, kĩ năng cơ 
bản và hình thành thái độ tích cực về thế giới tự nhiên, 
xã hội cho học sinh tiểu học. Đặc biệt, chủ đề “Thực 
vật và Động vật” mang đến cơ hội tuyệt vời để phát 
triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào 
thực tiễn – một năng lực cốt lõi theo định hướng của 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, 
việc dạy học hiện nay vẫn còn tồn tại những hạn chế, 
khiến học sinh chưa thực sự chủ động, sáng tạo trong 
việc vận dụng lí thuyết vào giải quyết các tình huống 
thực tiễn. Điều này đòi hỏi phải đổi mới phương pháp 
dạy học, trong đó việc xây dựng và sử dụng bài tập 
hiệu quả là một giải pháp then chốt. Nghiên cứu này 
tập trung vào việc xây dựng và sử dụng hệ thống bài 
tập trong dạy học chủ đề “Thực vật và Động vật” môn 
TN&XH lớp 3, nhằm góp phần phát triển năng lực 
vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của học sinh, từ 
đó nâng cao chất lượng dạy học và đáp ứng yêu cầu 
của chương trình mới.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lí luận và thực trạng vấn đề nghiên cứu
Nghiên cứu được xây dựng trên nền tảng lí 

luận về năng lực, đặc biệt là năng lực vận dụng 
kiến thức, kĩ năng đã học – một trong những năng 
lực chủ chốt của Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Năng lực vận dụng được hiểu là khả năng học 
sinh linh hoạt huy động và sử dụng các tri thức, kĩ 
năng đã tiếp thu vào giải quyết các vấn đề đa dạng 
trong học tập và đời sống thực tiễn. Bài tập đóng vai 
trò thiết yếu như một phương tiện để phát triển năng 
lực này, giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện 
tư duy và khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

Việc thiết kế bài tập cần phù hợp với đặc điểm 
tâm lí lứa tuổi học sinh lớp 3, giai đoạn mà tư duy 
hình ảnh cụ thể vẫn chiếm ưu thế nhưng tư duy trừu 
tượng đang dần hình thành. Môn Tự nhiên và Xã 
hội (TN&XH) lớp 3, đặc biệt chủ đề “Thực vật và 
Động vật”, là môn học tích hợp, đòi hỏi sự gắn kết 
với thực tiễn để khuyến khích học sinh vận dụng 
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kiến thức vào các tình huống cụ thể.
Qua khảo sát thực trạng dạy học chủ đề “Thực 

vật và Động vật” môn TN&XH lớp 3 tại một số 
trường tiểu học, nghiên cứu nhận thấy việc sử 
dụng bài tập nhằm phát triển năng lực vận dụng 
kiến thức, kĩ năng của học sinh còn hạn chế. Các 
dạng bài tập chủ yếu vẫn dừng lại ở mức độ tái 
hiện kiến thức, ít khuyến khích học sinh tư duy 
sáng tạo và giải quyết vấn đề thực tiễn. Giáo viên 
chưa chú trọng đúng mức đến việc thiết kế và tổ 
chức các hoạt động học tập qua bài tập để phát 
huy tối đa tính chủ động, tích cực của học sinh.

2.2. Phương pháp nghiên cứu, phương tiện 
nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu thực hiện dựa trên sự kết hợp linh 
hoạt các phương pháp định tính và định lượng, 
đảm bảo tính khách quan và chiều sâu của dữ liệu 
thu thập.

2.2.1. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Tập trung vào quá trình 

xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy 
học chủ đề “Thực vật và Động vật” thuộc môn Tự 
nhiên và Xã hội lớp 3 nhằm phát triển năng lực 
vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh.

Khách thể nghiên cứu: Bao gồm học sinh và 
giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn Tự nhiên 
và Xã hội lớp 3 tại một số trường tiểu học trên địa 
bàn Thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, nghiên cứu đã 
tiến hành thực nghiệm sư phạm trên 68 học sinh 
và 2 giáo viên tại Trường Tiểu học Trung Nhất, 
Thành phố Đà Nẵng, được chia thành một lớp 
thực nghiệm và một lớp đối chứng.

2.2.2. Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu

Phương pháp nghiên cứu lí luận: Sử dụng các 
thao tác như phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, và 
hệ thống hóa các tài liệu chuyên sâu về năng lực, 
đặc biệt là năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng. 
Đồng thời, nghiên cứu cũng đi sâu vào các lý luận 
dạy học hiện đại và đặc điểm tâm sinh lý của học 
sinh tiểu học để xây dựng cơ sở lý thuyết vững 
chắc cho việc thiết kế bài tập.

Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Triển khai 
đa dạng các kỹ thuật thu thập dữ liệu thực tế:

Khảo sát: Thực hiện bằng phiếu hỏi đối với cả 
giáo viên và học sinh để nắm bắt thực trạng và 
quan điểm.

Phỏng vấn: Tiến hành phỏng vấn sâu với giáo 
viên và học sinh để làm rõ các khía cạnh định tính 
về quá trình dạy và học.

Dự giờ: Quan sát trực tiếp các tiết học để đánh 
giá hiệu quả của việc sử dụng bài tập trong môi 
trường lớp học thực tế.

Thực nghiệm sư phạm: Tổ chức một cách có 
kiểm soát trên hai lớp học (thực nghiệm và đối 
chứng) để kiểm chứng tính hiệu quả của hệ thống 
bài tập và quy trình đề xuất.

Phương pháp xử lí số liệu: Ứng dụng thống kê 
toán học để phân tích định lượng các dữ liệu thu 
thập được từ các phiếu khảo sát, bài kiểm tra đánh 
giá năng lực trong quá trình thực nghiệm, từ đó 
rút ra các kết luận khách quan về hiệu quả của 
nghiên cứu.

2.3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
2.3.1. Kết quả đánh giá năng lực vận dụng kiến 

thức, kỹ năng theo từng yếu tố và tổng thể của học 
sinh lớp thực nghiệm

Bảng 1: Kết quả đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng theo từng yếu tố
 và tổng thể của học sinh lớp thực nghiệm

Yếu tố đánh giá Điểm trung 
bình (ĐTB)

Độ lệch chuẩn 
(ĐLC)

Thứ bậc 
(Rank)

Năng lực nhận biết và phân loại 3.85 0.72 1
Năng lực giải thích hiện tượng 3.15 0.91 4
Năng lực liên hệ và ứng dụng 3.55 0.83 2
 Năng lực sáng tạo 2.95 0.98 5
Năng lực vận dụng tổng hợp 3.35 0.65 3
ĐTBC 3.37 0.78

Dựa trên phân tích sâu sắc về cơ sở lý luận 
và khảo sát thực trạng, nghiên cứu đã xây dựng 
một quy trình chặt chẽ cùng hệ thống bài tập đa 
dạng cho chủ đề “Thực vật và Động vật” trong 
môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3, với mục tiêu cốt 
lõi là thúc đẩy năng lực vận dụng kiến thức và kỹ 

năng của học sinh. Hệ thống bài tập được thiết 
kế tập trung vào tính thực tiễn và khả năng liên 
hệ với cuộc sống, bao gồm các dạng bài tập nhận 
biết, phân loại nhằm củng cố kiến thức nền tảng; 
bài tập giải thích hiện tượng, tình huống thực tiễn 
kích thích tư duy phản biện; bài tập liên hệ, ứng 
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dụng khuyến khích học sinh suy nghĩ về bảo vệ 
môi trường và áp dụng kiến thức vào hoạt động 
thực tế; và bài tập sáng tạo mở ra không gian cho 
học sinh thiết kế, vẽ tranh hoặc xây dựng mô hình. 
Quy trình sử dụng bài tập được đề xuất gồm các 
bước chuẩn bị, tổ chức hoạt động học tập linh 
hoạt, hướng dẫn vận dụng chủ động và đánh giá 
toàn diện, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp 
sư phạm hỗ trợ như tạo môi trường học tập tích 
cực, khuyến khích thảo luận nhóm và sử dụng đa 
dạng phương tiện dạy học. Kết quả thực nghiệm 
sư phạm (được trình bày chi tiết trong Bảng 3.1) 
cho thấy điểm trung bình chung về năng lực vận 
dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh lớp thực 
nghiệm là 3.37, với độ lệch chuẩn 0.78. Mặc dù 
điểm số này còn khiêm tốn, nó cung cấp một bức 
tranh định lượng về năng lực hiện tại của học sinh 
sau can thiệp. Phân tích từng yếu tố năng lực chỉ 
ra rằng năng lực nhận biết và phân loại đạt kết quả 
tương đối khả quan nhất (ĐTB = 3.85, xếp thứ 1), 
trong khi các năng lực đòi hỏi tư duy bậc cao hơn 
như giải thích hiện tượng (ĐTB = 3.15) và đặc 
biệt là sáng tạo (ĐTB = 2.95) vẫn còn nhiều dư 
địa phát triển. Độ lệch chuẩn thấp trên các yếu tố 
và tổng thể cho thấy sự đồng đều về mức độ năng 
lực trong nhóm học sinh. Những phát hiện này là 
cơ sở quan trọng để nhìn nhận tiềm năng cải thiện 
năng lực vận dụng kiến thức của học sinh tiểu học 
thông qua việc thiết kế và sử dụng các dạng bài 
tập phù hợp trong bối cảnh giáo dục hiện nay.

2.3.2 So sánh năng lực vận dụng kiến thức, kỹ 
năng tổng thể của học sinh giữa lớp đối chứng và 
lớp thực nghiệm

Kết quả thực nghiệm sư phạm đã cung cấp 
bằng chứng định lượng mạnh mẽ về hiệu quả của 
hệ thống bài tập và quy trình dạy học được đề 
xuất. Như trình bày chi tiết trong Bảng 3.2, học 
sinh lớp thực nghiệm đã cho thấy sự tiến bộ đáng 
kể về khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng tổng 
thể so với lớp đối chứng. Cụ thể, điểm trung bình 
chung về năng lực vận dụng của lớp thực nghiệm 

đạt 3.37, cao hơn đáng kể so với mức 2.50 của 
lớp đối chứng. Sự chênh lệch này là 0.87 điểm 
và được xác nhận có ý nghĩa thống kê cao (p < 
0.001), khẳng định rằng can thiệp sư phạm đã tạo 
ra tác động tích cực rõ ràng.

Ngoài những số liệu định lượng, các quan sát 
thực tiễn trong quá trình thực nghiệm cũng củng 
cố thêm cho hiệu quả của nghiên cứu. Học sinh ở 
lớp thực nghiệm không chỉ thể hiện sự tiến bộ về 
điểm số mà còn bộc lộ sự tích cực và chủ động 
hơn trong các hoạt động học tập. Các em trở nên 
tự tin hơn trong việc liên hệ, giải thích các hiện 
tượng thực tiễn liên quan đến chủ đề “Thực vật và 
Động vật” và thậm chí còn có khả năng đưa ra các 
giải pháp sáng tạo. Sự thay đổi trong thái độ học 
tập và khả năng ứng dụng kiến thức vào đời sống 
là minh chứng rõ nét cho việc phát triển năng lực 
vận dụng. Bên cạnh đó, các giáo viên tham gia 
nghiên cứu cũng đánh giá cao tính khả thi và hiệu 
quả của các bài tập này trong việc nâng cao chất 
lượng dạy học môn Tự nhiên và Xã hội, phù hợp 
với định hướng phát triển năng lực của chương 
trình giáo dục phổ thông.

III. KẾT LUẬN
Kết quả thực nghiệm sư phạm khẳng định tính 

khả thi và hiệu quả của hệ thống bài tập. Học sinh 
ở lớp thực nghiệm thể hiện sự tiến bộ về khả năng 
vận dụng kiến thức và kỹ năng để giải quyết các 
tình huống học tập cũng như các vấn đề thực tiễn. 
Điều này được thể hiện không chỉ qua điểm số mà 
còn qua sự tích cực, chủ động và sáng tạo hơn của 
các em trong suốt quá trình học tập.

Nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng dạy 
học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 và cung cấp 
một nguồn tài liệu tham khảo cho giáo viên. Việc 
vận dụng linh hoạt các bài tập và quy trình đề xuất 
sẽ là yếu tố quan trọng trong việc đổi mới phương 
pháp dạy học, góp phần đáp ứng hiệu quả các yêu 
cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, 
hướng tới việc hình thành và phát triển năng lực 
toàn diện cho học sinh tiểu học.
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